
BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ 

         Thực hiện Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ cho việc xây dựng và  

thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Cà Mau  

 

1. Bảng tính toán chi phí cho việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy 

ước 

Theo nội dung, quy trình soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, thông qua và trình quy ước theo 

quy định tại Nghị định số 61/2023/NĐ-CP; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; vận dụng các 

mức chi xây dựng, biên soạn tài liệu, chi phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chế độ 

hội nghị phí..., Ủy ban nhân dân tỉnh ước tính chi phí để xây dựng quy ước như sau: 

Số

TT 
Nội dung 

Số 

lượng 

Đơn 

vị tính 

Định 

mức 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Cơ sở vận dụng,  

tính toán 

I Chi xây dựng quy ước 4.600.000   

1 
Tiền công biên tập (bình 

quân 10 trang/quy ước) 
10 trang 70.000 700.000 

Điểm a Khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 100/2025/TT-

BTC ngày 28/10/2025 

hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức 

2 
Tiền công sửa chữa, 

biên tập tổng thể 
5 trang 40.000 200.000 

3 Chi tổ chức họp lấy ý kiến góp ý  1.800.000  

  - Tiền nước uống 60 người 25.000 1.500.000 

Dự kiến bằng 50% mức chi 

tổ chức hội nghị theo Nghị 

quyết 09/2025/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

quy định chế độ công tác 

phí, chi hội nghị trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau 

  - Phô tô tài liệu 60 bộ 5.000 300.000 Để lấy ý kiến tham gia 

4 
Xăng xe lấy ý kiến của 

cấp xã 
2 lượt  50.000 100.000   

5 Hội nghị thông qua quy ước 1.800.000   

  - Tiền nước uống 60 người 25.000 
 

Thuyết minh tại điểm 3 

1.500.000 

  - Pho to tài liệu 60 bộ 5.000 300.000 
Phát cho đại biểu dự hội 

nghị triển khai 

II Sửa đổi, bổ sung các quy ước  2.440.000   



1 
Chi tổ chức họp lấy ý kiến góp ý kết hợp hội nghị 

thông qua quy ước 
1.800.000   

  - Tiền nước uống 60 người 25.000 1.500.000 

 

Các nội dung chi đã được 

thuyết minh tại mục I 

 
  - Phô tô tài liệu 60 bộ 5.000 300.000 

2 
Tiền công sửa chữa, 

biên tập tổng thể 
6 trang 40.000 240.000 

3  - Phô tô tài liệu 60 bộ 5.000 300.000 

4 
Xăng xe lấy ý kiến của 

cấp xã 
2 lượt  50.000 100.000 

Từ ước tính chi phí xây dựng, sửa đổi quy ước theo bảng tính nêu trên; Ủy ban 

nhân dân tỉnh dự kiến ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần (tương ứng hỗ trợ khoảng 

50%) chi phí cho mỗi nội dung, cụ thể:  

- Chi xây dựng mới quy ước: từ 2.000.000 đồng/ấp, khóm. 

- Chi sửa đổi, bổ sung các quy ước: từ 1.200.000 đồng/ấp, khóm. 

Như vậy, dự kiến chi phí hỗ trợ trong một năm như sau: 

Mức hỗ trợ  

tối đa 

Số hương 

ước, quy 

ước/năm 

(dự kiến) 

Tổng chi/năm 

 

Ghi chú 

2.000.000đ/hương ước, 

quy ước mới 

1.393 2.786.000.000đ Hiện nay đã có 1.392/1.393 

quy ước. Sau khi thực hiện 

chính quyền địa phương 02 

cấp các xã, phường sẽ tiến 

hành rà soát các hương ước, 

quy ước không còn phù hợp để 

xây dựng mới (Mức chi này 

chỉ áp dụng 01 lần/quy ước.) 

1.200.000đ/ hương ước, 

quy ước sửa đổi, bổ sung 

1.393 1.671.600.000đ Chỉ áp dụng chi 01 lần/quy 

ước  

2. Bảng tính toán chi phí cho việc thực hiện quy ước 

Theo nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; vận dụng các mức chi xây dựng, 

biên soạn tài liệu, chi phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chế độ hội nghị..., Ủy 

ban nhân dân tỉnh ước tính chi phí để thực hiện quy ước như sau: 

SôTT Nội dung 
Số 

lượng 

Đơn 

vị 

tính 

Định 

mức 

Thành tiền 

(đồng) 

Cơ sở vận dụng,  

tính toán 



 Thực hiện quy ước    2.150.000đ  

1 
Tiền công soạn thảo 

báo cáo đánh giá, rà 

soát tình hình thực 

hiện quy ước hàng 

năm  

5 trang 70.000đ 350.000đ 

Điểm a Khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 100/2025/TT-

BTC ngày 28/10/2025 

hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức 

2 Hội nghị tổng kết thực hiện quy ước (kết hợp với hội 

nghị ấp/khóm) 
1.800.000đ  

  - Phô tô tài liệu 60 bộ 5.000đ 300.000đ  

 

 - Tiền nước uống 60 người 25.000đ 1.500.000đ 

 Dự kiến bằng 50% mức chi 

tổ chức hội nghị theo Nghị 

quyết 09/2025/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 

quy định chế độ công tác phí, 

chi hội nghị trên địa bàn tỉnh 

Cà Mau 

Từ ước tính chi phí thực hiện quy ước theo bảng tính nêu trên; Ủy ban nhân dân 

tỉnh dự kiến ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần (tương ứng hỗ trợ trên 50%) chi phí cho 

mỗi nội dung, cụ thể: Chi thực hiện các quy ước: từ 1.000.000 đồng/ấp, khóm. 

Như vậy, dự kiến chi phí hỗ trợ trong một năm như sau: 

Mức hỗ trợ  

tối đa 

Số hương ước, 

quy ước/năm 

(dự kiến) 

Tổng chi/năm 

 

Ghi chú 

1.000.000đ/thực hiện hương ước, 

quy ước 

1.393 1.393.000.000đ Chi hàng 

năm 

 


